
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1951010254 Dương Trọng Nghĩa YK3  10 204A 14h00

2 2051010022 Nguyễn Thế Anh YK3  10 204A 14h00

3 2051010046 Lương Tuấn Cường YK3  10 204A 14h00

4 2051010142 Lưu Thị Thanh Hòa YK3  10 204A 14h00

5 2051010226 Lê Na YK3  10 204A 14h00

6 2051010258 Nguyễn Thị Tố Như YK3  10 204A 14h00

7 2051010302 Đặng Thanh Thảo YK3  10 204A 14h00

8 2051010345 Nguyễn Hương Trà YK3  10 204A 14h00

9 2051010346 Lê Kiều Trinh YK3  10 204A 14h00

10 2051010377 Lương Hoàng Long YK3  10 204A 14h00

11 2051010387 Nguyễn Thị Phương Thanh YK3  10 204A 14h00

12 2051010037 Nguyễn Thị Bình YK3  11 204A 14h00

13 2051010119 Nguyễn Minh Hiếu YK3  11 204A 14h00

14 2051010126 Nguyễn Minh Hiền YK3  11 204A 14h00

15 2051010147 Nguyễn Thị Huế YK3  11 204A 14h00

16 2051010184 Hà Trung Kiên YK3  11 204A 14h00

17 2051010349 Phạm Thành Trung YK3  11 204A 14h00

18 2051010027 Trần Minh Anh YK3  12 204A 14h00

19 2051010061 Nguyễn Việt Dũng YK3  12 204A 14h00

20 2051010163 Âu Việt Hưng YK3  12 204A 14h00

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút
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21 2051010212 Nguyễn Ngọc Mai YK3  12 204A 14h00

22 2051010252 Vừ Mai Nhi YK3  12 204A 14h00

23 2051010272 Trần Tuấn Phước YK3  12 204A 14h00

24 2051010331 Sầm Đức Tùng YK3  12 204A 14h00

25 2051010009 Đỗ Thị Mai Anh YK3  9 204A 14h00

26 2051010028 Trương Thị Quỳnh Anh YK3  9 204A 14h00

27 2051010042 Trần Lê Thảo Chi YK3  9 204A 14h00

28 2051010132 Trần Hoàng Hiệp YK3  9 204A 14h00

29 2051010143 Nông Thị Ánh Hồng YK3  9 204A 14h00

30 2051010208 Dương Cẩm Ly YK3  9 204A 14h00

31 2051010326 Trần Công Tuấn YK3  9 204A 14h00

32 2051010356 Nguyễn Thị Mỹ Vân YK3  9 204A 14h00

33 2051010380 Nguyễn Đức Lưu YK3  9 204A 14h00

34 2051010385 Đào Bảo Quý YK3  9 204A 14h00

35 2051010019 Nguyễn Đức Anh YK3  10 204B 14h00

36 2051010044 Nguyễn Thị Hồng Chúc YK3  10 204B 14h00

37 2051010136 Ân Đức Hoàng YK3  10 204B 14h00

38 2051010165 Trần Thuận Hưng YK3  10 204B 14h00

39 2051010266 Đàm Thị Thanh Phương YK3  10 204B 14h00

40 2051010291 Nguyễn Văn Hoàng Sơn YK3  10 204B 14h00

41 2051010011 Đỗ Việt Anh YK3  11 204B 14h00

42 2051010012 Hà Quỳnh Anh YK3  11 204B 14h00

43 2051010070 Bùi Sỹ Đạt YK3  11 204B 14h00

44 2051010076 Phan Đức Đạt YK3  11 204B 14h00

45 2051010205 Trương Thị Diệu Linh YK3  11 204B 14h00

46 2051010285 Vương Hoàng Quyết YK3  11 204B 14h00

47 2051010287 Võ Thị Diễm Quỳnh YK3  11 204B 14h00

48 2051010290 Nguyễn Hoàng Kim Sơn YK3  11 204B 14h00

49 2051010301 Bùi Thị Thanh Thảo YK3  11 204B 14h00

50 2051010319 Trần Thị Thư YK3  11 204B 14h00

51 2051010335 Bùi Thu Trang YK3  11 204B 14h00

52 2051010359 Phó Tuấn Vinh YK3  11 204B 14h00

53 2051010025 Nguyễn Thục Anh YK3  12 204B 14h00

54 2051010137 Ân Việt Hoàng YK3  12 204B 14h00

55 2051010186 Trần Trung Kiên YK3  12 204B 14h00

56 2051010295 Vũ Đức Tân YK3  12 204B 14h00
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57 2051010311 Nguyễn Văn Thắng YK3  12 204B 14h00

58 2051010342 Phan Thị Trang YK3  12 204B 14h00

59 2051010355 Nguyễn Dương Thảo Vân YK3  12 204B 14h00

60 2051010006 Bùi Vân Anh YK3  9 204B 14h00

61 2051010018 Nguyễn Đức Anh YK3  9 204B 14h00

62 2051010089 Trần Đức Giang YK3  9 204B 14h00

63 2051010130 Phạm Thị Thu Hiền YK3  9 204B 14h00

64 2051010154 Trương Văn Huy YK3  9 204B 14h00

65 2051010177 Võ Văn Khánh YK3  9 204B 14h00

66 2051010307 Trần Hoàng Thảo YK3  9 204B 14h00

67 2051010334 Bùi Thị Thu Trang YK3  9 204B 14h00

68 2051010029 Vi Thị Minh Anh YK3  10 205A 14h00

69 2051010121 Trần Minh Hiếu YK3  10 205A 14h00

70 2051010178 Vũ Quốc Khánh YK3  10 205A 14h00

71 2051010227 Nguyễn Linh Na YK3  10 205A 14h00

72 2051010273 Nguyễn Thị Minh Phượng YK3  10 205A 14h00

73 2051010294 Phạm Minh Tân YK3  10 205A 14h00

74 2051010297 Lâm Văn Thái YK3  10 205A 14h00

75 2051010357 Nguyễn Cảnh Vinh YK3  10 205A 14h00

76 2051010016 Lưu Vũ Nhật Anh YK3  11 205A 14h00

77 2051010128 Nguyễn Thị Thu Hiền YK3  11 205A 14h00

78 2051010139 Đinh Trọng Hoàng YK3  11 205A 14h00

79 2051010213 Nguyễn Quỳnh Mai YK3  11 205A 14h00

80 2051010309 Đào Hữu Thắng YK3  11 205A 14h00

81 2051010312 Nguyễn Văn Thắng YK3  11 205A 14h00

82 2051010328 Bùi Minh Tuệ YK3  11 205A 14h00

83 2051010399 Trịnh Quỳnh Anh YK3  11 205A 14h00

84 2051010078 Đinh Văn Đức YK3  12 205A 14h00

85 2051010159 Nguyễn Thị Thu Huyền YK3  12 205A 14h00

86 2051010237 Bùi Thị Kim Ngân YK3  12 205A 14h00

87 2051010242 Dương Nguyễn Thảo Nguyên YK3  12 205A 14h00

88 2051010260 Chu Thị Tố Uyên YK3  12 205A 14h00

89 2051010280 Nguyễn Hồng Quân YK3  12 205A 14h00

90 2051010288 Hồ Ngọc Sơn YK3  12 205A 14h00

91 2051010324 Lê Tiến Tuấn YK3  12 205A 14h00

92 2051010325 Nguyễn Minh Tuấn YK3  12 205A 14h00
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93 2051010338 Hoàng Huyền Trang YK3  12 205A 14h00

94 2051010378 Nông Tuấn Long YK3  12 205A 14h00

95 2051010394 Lê Thị Huyền Trang YK3  12 205A 14h00

96 2051010088 Nguyễn Mai Kỳ Giang YK3  9 205A 14h00

97 2051010183 Nông Hồng Khương YK3  9 205A 14h00

98 2051010193 Phạm Tùng Lâm YK3  9 205A 14h00

99 2051010194 Lương Thanh Liêm YK3  9 205A 14h00

100 2051010254 Lê Thị Hồng Nhung YK3  9 205A 14h00

101 2051010271 Phạm Thị Thu Phương YK3  9 205A 14h00

102 1951010364 Nguyễn Thị Toàn YK3  9 205A 14h00

103 2051010296 Nguyễn Trí Thanh YK3  9 205A 14h00

104 2051010318 Phan Thanh Thúy YK3  9 205A 14h00
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